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BÁO CÁO

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
NĂM 2024
Sơn La, tháng 8  năm 2024 
PHẦN I
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA; KHOA NÔNG LÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
1. Giới thiệu chung về trường

1.1. Thông tin chung về trường

- Tên cơ sở GDNN:TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
- Tên Tiếng Anh: SON LA COLLEGE

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

- Địa chỉ trường: Số 310 Đường Lê Duẩn, Tổ 2, Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

1.2. Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

1.2.1. Lịch sự phát triển nhà trường

- Trường Cao đẳng Sơn La tiền thân là Trường Sư phạm dân tộc cấp I tỉnh Sơn La, được thành lập ngày 15 tháng 10 năm 1963; Tháng 9 năm 1970 được nâng cấp thành trường Trung học Sư phạm cấp I tỉnh Sơn La. 

Ngày 15 tháng 5 năm 2001 công bố quyết định nâng cấp từ Trường Trung học Sư phạm cấp I tỉnh Sơn La thành trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La. 

Ngày 19 tháng 11 năm 2008 công bố quyết định đổi tên trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La thành trường Cao đẳng Sơn La.
Ngày 05 tháng 7 năm 2012, Bộ Lao động - TBXH ban hành quyết định số 864/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sơn La, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào trường Cao đẳng Sơn La

Ngày 15 tháng5 năm 2019, Bộ Lao động - TBXH ban hành quyết định số 666/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La vào trường Cao đẳng Sơn La

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, Bộ Lao động - TBXH ban hành quyết định số 864/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sơn La, Trường Trung cấp Luật Tây Bắc vào trường Cao đẳng Sơn La

- Trường Cao đẳng Sơn La được đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo để đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật có năng lực hành nghề với trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề; Đào tạo giáo viên Mầm non, giáo viên Cao đẳng Sư phạm và các trình độ khác, đáp ứng nguồn nhân nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành, các lĩnh vực ở địa phương, tạo việc làm cho người lao động; 
- Trường Cao đẳng Sơn La là cơ sở dạy nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Trường Cao đẳng nghề do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và các qui định khác của pháp luật. 

1.2.2. Thành tích nổi bật

Với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, trường Cao đẳng Sơn La trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, cùng với sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và sự đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ CNVC - giáo viên và HS-SV, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể nhà trường liên tục được công nhận là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được Chính phủ, UBND tỉnh tặng nhiều danh hiệu cao quý: 

1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1.3.1. Cơ cấu tổ chức
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1.3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của trường
	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh,

Chức vụ

	1. Ban Giám hiệu
	Nguyễn Đức Long
	1971
	Thạc sĩ
	Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Văn Minh
	1964
	Thạc sĩ
	Phó Hiệu trưởng

	
	Nguyễn Xuân Thắng
	1979
	Thạc sĩ 
	Phó Hiệu trưởng

	
	Hoàng Vĩnh Lam
	1980
	Thạc sĩ 
	Phó Hiệu trưởng

	2. Các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn

	Đảng bộ
	Nguyễn Văn Minh
	1964
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 1
	Nguyễn Quang Sáng
	1968
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 2
	Lò Mai Thoan
	1974
	Tiến sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 3
	Ngô Trọng Thành
	1973
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 4
	Khúc Năng Hoàn
	1972
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 5
	Nguyễn Văn Đại
	1965
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 6
	Nguyễn Thị Thảo
	1973
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 7
	Cung Thị Thanh
	1969
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 8
	Vũ Minh Toàn
	1985
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Chi bộ 9
	Đào Huy Quân
	1980
	Thạc sĩ
	Bí thư

	Công đoàn
	Nguyễn Quang Sáng
	1968
	Thạc sĩ
	Chủ tịch CĐ

	Đoàn Thanh niên
	Đào Thị Thu Trang
	1988
	Thạc sĩ
	Bí thư

	3. Trưởng các phòng chức năng

	Phòng Đào tạo
	Dương Mạnh Linh
	1983
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Tổ chức-Hành chính
	Nguyễn Quang Sáng
	1968
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Công tác HSSV
	Khúc Năng Hoàn
	1972
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Khảo thí và ĐBCL
	Nguyễn Văn Đại
	1976
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Kế hoạch-Tài chính
	Cung Thị Thanh
	1969
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	Phòng Quản trị-Thiết bị
	Ngô Trọng Thành
	1973
	Thạc sĩ
	Trưởng phòng

	4. Trưởng các khoa

	Khoa Cơ bản
	Đào Huy Quân
	1980
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông
	Nguyễn Thị Thảo
	1973
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Bồi dưỡng
	Lò Mai Thoan
	1974
	Tiến sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Luật - Nội vụ
	Quàng Văn Bằng
	1988
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Nông Lâm 
	Vũ Minh Toàn
	1985
	Thạc sĩ
	P. Trưởng khoa

	Khoa Kinh tế
	Lê Thị Vân Anh
	1986
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Kỹ thuật - Công nghệ
	Phạm Quyết Thắng
	1969
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Đào tạo Quốc tế
	Hoàng Thị Minh Hiền
	1982
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Văn hóa - Du lịch
	Lê Quốc Công
	1970
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	Khoa Nghệ thuật
	Nguyễn Quốc Anh
	1967
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	5. Trưởng các đơn vị phục vụ đào tạo

	TT Thông tin - Thư viện
	Lương Văn Kiên
	1987
	Thạc sĩ
	Giám đốc

	TT nghiên cứu, thực nghiệm - Ứng dụng CNC và dịch vụ 
	Đỗ Văn Tuân
	
	Tiến sĩ
	Giám đốc

	Trung tâm Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm
	Nguyễn Duy Nhậm
	1977
	Thạc sĩ
	Giám đốc

	Trung tâm thực hành biểu diễn và tổ chức sự kiện
	Trần Văn Quang
	1977
	Thạc sĩ
	Giám đốc


1.3.3. Cán bộ, giáo viên và nhân viên của trường

Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên: 292
Nam: 90;
Nữ: 164

	Nội dung
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	1. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường
	254
	245
	292

	2. Tổng số giáo viên cơ hữu theo trình độ đào tạo
	227
	219
	260

	         - Tiến sĩ
	3
	3
	5

	- Thạc sĩ
	178
	170
	183

	- Đại học
	46
	46
	72

	-  Cao đẳng
	0
	0
	0

	        - Trung cấp
	0
	0
	0

	· Khác
	27/227
	27/227
	30/292

	3. Tổng số giáo viên dạy được cả lý thuyết và thực hành trên tổng số giáo viên của trường.
	3
	6
	6

	4. Số giáo viên thỉnh giảng
	254
	245
	292


1.4. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

1.4.1. Các ngành, nghề đào tạo

Các nghề đào tạo của trường theo Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động Giáo dục nghề nghiệp số 91/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 10/11/2023:
1.4.2. Quy mô đào tạo

	TT
	Trình độ
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	1
	Trình độ Cao đẳng
	374
	215
	287

	2
	Trình độ Trung cấp
	2169
	1655
	2250

	3
	Trình độ Sơ cấp
	0
	0
	0

	 
	Tổng cộng 
	2543
	1870
	2537   


- Tỷ lệ học sinh sinh viên qui đổi/giáo viên qui đổi:
	Năm học
	Tổng số HSSV 

quy đổi
	Tổng số giáo viên 

quy đổi
	Tỉ lệ HSSV/GV

	Năm 2022
	2543
	131
	19.41

	Năm 2023
	1870
	131
	14.27

	Năm 2024
	2149.2
	130.4
	16.5


1.5. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính

1.5.1. Diện tích đất

Tổng diện tích đất:                                                300.654,9m2

+ Diện tích xây dựng chiếm chỗ mặt đất:    
55.455,2 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không:                         173.930,3 m2
+ Diện tích đang sử dụng:                                    62.750 m2
1.5.2. Diện tích hạng mục và công trình

Tổng sốphòng học lý thuyết: 60 phòng diện tích 3.614 m2
Tổng số xưởng/phòng thực hành: 52 phòng thực hành diện tích 3.294 m2 
1.5.3. Máy tính phục vụ hoạt động đào tạo

	Nội dung
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024

	Dùng cho văn phòng
	145
	139
	320

	Dùng cho học sinh học tập
	262
	262
	308


1.5.4. Thư viện

- Diện tích sử dụng gần 1.863 m2 bao gồm:
+ 01 phòng hội thảo,

+ 01 phòng đọc mở (300 chỗ ngồi) và kho sách,

+ 01 phòng kho lưu,

+ 01 phòng máy chủ,

+ 01 phòng máy tính (35 máy tính kết nối mạng Lan),

+ 01 phòng xử lý tài liệu,

+01 kho sách tổng hợp,

+ 01 phòng mượn tài liệu

+ 01 phòng quản lý, phòng tổng hợp thư viện.

1.5.5 Tài chính  (Đơn vị tính: triệu VNĐ)
	Nội dung
	Năm 2021
	Năm 2022
	Năm 2023

	Thu sự nghiệp
	11.617
	9.016 
	21.734

	Cấp bù học phí
	7.313
	19.885
	11.376

	NSNN cấp
	70.619
	85.002                    
	93.845

	CTMT quốc gia
	0 
	7.098                      
	36.755

	Tổng quyết toán
	89.549
	121.001
	163.710


2. Thông tin khái quát về khoa Nông Lâm
2.1. Thông tin khái quát

Tên đơn vị: Khoa Nông Lâm
Tên tiếng Anh: Faculty of Agriculture and Forestry

Địa chỉ: Tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 Khoa Nông Lâm (tiền thân là khoa Lâm sinh) được thành lập từ năm 1975 thuộc Trường Trung cấp Lâm nghiệp TW II; về sau sáp nhập với trường Trung học nông nghiệp (được đổi tên thành Trường Trung học Nông Lâm Sơn La). Tháng 3 năm 2014 được nâng cấp thành Trường Trung cấp Nông Lâm Sơn La. Tháng 5 năm 2019, trường Trung cấp Nông Lâm Sơn La sáp nhập vào trường Trung cấp Sơn La (theo QĐ số 666/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) khoa Lâm nghiệp-Địa chính vẫn được giữ nguyên tên.

Tháng 06 năm 2022 tiếp tục được kiện toàn dựa trên cơ sở sát nhập giữa 02 khoa Nông nghiệp và khoa Lâm nghiệp - Địa chính theo Quyết định số 388/QĐ-CĐSL ngày 22 tháng 06 năm 2022 lấy tên là Khoa Nông Lâm. 
Hiện nay Khoa Nông Lâm được Trường giao nhiệm vụ đào tạo nghề ở các cấp trìnhđộ:

- Cao đẳng: gồm các nghề Chăn nuôi – Thú y; Lâm nghiệp, Lâm Sinh, Quản lý đất đai.

- Trung cấp: gồm các nghề Chăn nuôi – Thú y; Quản lý đất đai; Lâm sinh;  Trồng trọt và BVTV; Khuyến nông lâm; Trồng Trọt, Trồng cây ăn quả

2.2. Thành tích đạt được

2.2.1. Về khen thưởng đối với tập thể

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” và năm học 2020-2021 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen (Khoa Nông nghiệp). Năm 2021-2022 được nhà trường công nhận "Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".Năm 2022-2023 được nhà trường công nhận "Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ".
2.2.2. Về khen thưởng đối với cá nhân

- 100% giáo viên dạt danh hiệu "Lao động tiên tiến".

- 06 đạt danh hiệu "chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" năm học 2022 -2023.
- 04 đạt danh hiệu "chiến sỹ thi đua cấp cơ sở" năm học 2023 -2024.
2.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Khoa Nông Lâm

2.3.1. Cơ cấu tổ chức
	
	Hội đồng khoa
	

	
	Trưởng khoa
	

	
	Phó trưởng khoa
	

	Bộ môn Lâm nghiệp
	Bộ môn Quản lý đất đai
	Bộ môn Nông nghiệp
	Bộ môn CN-TY-TS

	
	Giáo viên
	

	
	Học sinh – Sinh viên
	


2.3.2. Danh sách CB lãnh đạo chủ chốt của đơn vị

	Các bộ phận
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Chức danh, /chức vụ

	1. Lãnh đạo đơn vị                                  (trưởng và cấp phó)
	Vũ Minh Toàn
	1985
	Thạc sỹ
	Phó trưởng khoa

	
	Vì Văn Toàn
	1975
	Thạc sỹ
	Phó trưởng khoa

	2. Tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Công đoàn
	Vũ Minh Toàn
	1985
	Thạc sỹ
	Bí thư chi bộ 08

	
	Hồ Anh Thắng
	1990
	Thạc sỹ
	Bí thư LC Đoàn

	
	Hoàng Văn Giáp
	1974
	Thạc sỹ
	Chủ tịch công đoàn bộ phận


3. Thông tin về chương trình đào tạoCao đẳngChăn nuôi – Thú y
3.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo

3.1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

* Về kiến thức

- Mô tả được các cách sử dụng: dụng cụ thú y, dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, máy móc thiết bị phòng thí nghiệm, trang thiết bị phòng dịch và các máy móc thiết bị khác; 

- Trình bày được các đặc điểm sinh lý, sinh hóa, đặc điểm giải phẫu vật nuôi; các giống vật nuôi và các phương pháp lai giống; một số loại cây thức ăn gia súc, cách trồng và khai thác một số vi sinh vật thú y và vi sinh vật chăn nuôi và nguồn gốc, vai trò dinh dưỡng của các loại thức ăn chăn nuôi; 

- Mô tả được tính chất, tác dụng và ứng dụng điều trị của các loại thuốc thú y, vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y; 

- Mô tả được các phương pháp huấn luyện đực giống và khai thác tinh dịch, pha chế, bảo quản, kiểm tra đánh giá chất lượng tinh dịch;

- Trình bày được các bước công việc trong quy trình ấp trứng nhân tạo; 

- Mô tả được quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc các loại vật nuôi;

- Trình bày được quy trình tiêm phòng vắc xin, nhận biết được những phản ứng sau khi tiêm vắc xin và đưa ra giải pháp xử lý kịp thời; nguyên nhân, triệu chứng của các bệnh thường gặp trên vật nuôi, phân tích được phác đồ điều trị bệnh hiệu quả; các bước lập kế hoạch và thực hiện kinh doanh thuốc thú y, thức ăn và sản phẩm chăn nuôi;

- Mô tả được quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y điểm và cơ sở giết mổ, các biện pháp xử lý;

- Trình bày được các kiến thức về Luật Thú y, Luật Chăn nuôi và các biện pháp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, thú y; các biện pháp an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi thú y.

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định. 

* Về kỹ năng
- Áp dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y; 

- Sử dụng thành thạo: dụng cụ thú y, dụng cụ, thiết bị chăn nuôi, máy móc thiết bị phòng thí nghiệm, trang thiết bị phòng dịch, các máy móc thiết bị khác; 

- Thực hiện các bước sơ chế, bảo quản sản phẩm chăn nuôi; các biện pháp xử lý chất thải trong chăn nuôi;

- Thực hiện thành thạo quy trình vận hành máy ấp trứng nhân tạo; 

- Lựa chọn được con giống đạt tiêu chuẩn và thực hiện thành thạo quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc các loại vật nuôi; 

- Thực hiện thành thạo việc trợ sản cho gia súc đẻ và xử lý tốt các trường hợp gia súc đẻ khó; 

- Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật; 

- Thực hiện tốt quy trình huấn luyện, chăm sóc, phòng và trị bệnh cho thú cưng; các phương pháp khám bệnh cho vật nuôi; một số phương pháp chẩn đoán bệnh cho vật nuôi; 

- Thực hiện được các mẫu xét nghiệm và đọc được kết quả xét nghiệm; 

- Lập được phác đồ điều trị và thực hiện điều trị hiệu quả các bệnh: nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, ký sinh trùng, truyền nhiễm cho vật nuôi; 

- Thực hiện đúng quy trình tiêm phòng vắc xin và xử lý được các tai biến sau khi tiêm; quy trình kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y điểm và cơ sở giết mổ, các biện pháp xử lý; 

- Sử dụng được các biện pháp khoa học, kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không gây ô nhiễm môi trường, tạo ra nền sản xuất nông nghiệp bền vững và phát triển; 

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề. 

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

- Thực hiện tốt các kỹ năng giao tiếp thông thường, vận dụng trong quá trình đi tìm việc làm và trong cuộc sống;

* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Có phẩm chất đạo đức tốt và nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc; 

- Trung thực và có tính kỷ luật cao, có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao; lao động có chất lượng và năng suất cao;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi; 

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm; 

- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên khác trong nhóm; 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng được các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm: 

- Thực hiện sản xuất thuốc thú y;

- Chế biến thức ăn chăn nuôi;

- Sản xuất con giống;

- Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi;

- Truyền tinh nhân tạo;

- Ấp trứng nhân tạo;

- Chẩn đoán bệnh cho vật nuôi;

- Phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi;

- Kiểm dịch và kiểm soát giết mổ;

- Kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi.

3.2. Tóm tắt nội dung chương trình dạy nghề

3.2.1 Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học


- Số lượng môn học/môđun: 32


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 80 tín chỉ tương đương 2130 giờ.


- Khối lượng các môn học chung: 435 giờ (21 tín chỉ).


- Khối lượng các môđun chuyên môn: 1695 giờ (59 tín chỉ).

- Khối lượng lý thuyết: 631 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1431  giờ; kiểm tra: 68 giờ.

3.2.2 Nội dung chương trình

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập
	Kiểm tra

	I. Các môn học chung
	21
	435
	157
	255
	23

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	4
	75
	41
	29
	5

	MH 02
	Pháp luật
	2
	30
	18
	10
	2

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	2
	60
	5
	51
	4

	MH 04
	GDQP&AN
	4
	75
	36
	35
	4

	MH 05
	Tin học
	3
	75
	15
	58
	2

	MH 06
	Tiếng Anh
	6
	120
	42
	72
	6

	II. Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	59
	1695
	474
	1176
	45

	II.1. Môn học, mô đun cơ sở
	19
	285
	266
	0
	19

	MH 07
	Kỹ năng mềm 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 08
	Khởi sự kinh doanh  
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 09
	Giải phẫu - sinh lý vật nuôi
	3
	45
	42
	0
	3

	MH 10
	Dược lý thú y
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 11
	Giống và kỹ thuật truyền giống
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 12
	Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 13
	Luật Chăn nuôi - Thú y
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 14
	Miễn dịch học thú y 
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 15
	Phương pháp thí nghiệm
	2
	30
	28
	0
	2

	II.2. Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề
	34
	1230
	163
	1047
	20

	MH 16
	Thực hành phối hợp khẩu phần, chế biến thức ăn chăn nuôi
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 17
	Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi
	3
	90
	0
	87
	3

	MH 18
	Thực hành Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi 
	2
	60
	0
	58
	2

	MH 19
	Thực hành sử dụng thuốc và vaccin trong thú y
	2
	60
	0
	58
	2

	MĐ 20
	Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn 
	3
	90
	30
	57
	3

	MĐ 21
	Nuôi và phòng trị bệnh cho gà, vịt 
	3
	90
	30
	57
	3

	MĐ 22
	Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò 
	3
	90
	30
	57
	3

	MĐ 23
	Kiểm tra thịt và các súc sản phẩm khác
	2
	60
	28
	30
	2

	MH 24
	Thực tế cơ sở
	3
	135
	0
	135
	0

	MH 25
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	MH 26
	Đồ án tốt nghiệp
	5
	225
	45
	180
	0

	II.3. Môn học, mô đun tự chọn (Chọn 3 trong số 6 mô đun sau)
	6
	180
	45
	129
	6

	MĐ 27
	Nuôi và phòng trị bệnh cho dê, thỏ 
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 28
	Nuôi và phòng trị bệnh cho cút, ngan, ngỗng 
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 29
	Nuôi và phòng trị bệnh cho chó, mèo
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 30
	Nuôi và phòng trị bệnh cho động vật hoang dã
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 31
	Nuôi và phòng trị bệnh cho thủy sản nước ngọt
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 32
	Nuôi và phòng trị bệnh cho ngựa
	2
	60
	15
	43
	2

	Tổng cộng
	80
	2130
	631
	1431
	68


3.3. Kế hoạch, số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốtnghiệp:
	Stt
	Năm
	Số lượng tuyển sinh
	Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp (%)
	Ghi chú

	
	
	Theo kếhoạch
	Thực tế
	
	

	1
	2021 -2022
	20
	10
	100
	

	2
	2022 -2023
	20
	0
	
	

	3
	2023 -2024
	20
	14
	
	Chưa TN


3.4. Đội ngũ giáo viên dạy chuyên môn nghề

Tổng số: 10 GV trong đó:

- Nam: 06


- Nữ 04

	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sỹ
	0
	0
	0

	Thạc sỹ
	05
	02
	07

	Đại học
	01
	02
	03


3.5. Cơ sở vật chất

Khoa Nông Lâm 14 phòng học thực hành chuyên môn và 02 kho, trong đó:


+ Phòng thực hành Chăn nuôi – Thú y: 05;

+ Phòng thực hành Trồng trọt – BVTV: 04;

+ Phòng thực hành Lâm sinh: 05;

+ Kho: 02;
PHẦN II.
KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CAO ĐẲNG CHĂN NUÔI – THÚ Y
1. Tổng quan chung

1.1. Căn cứ tự đánh giá

+ Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng.

+ Thực hiện tự đánh giá chất lượng.

+ Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng.

+ Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền.

1.2. Các bước tiến hành đánh giá

          + Giai đoạn chuẩn bị

          + Giai đoạn triển khai

          +  Giai đoạn kết thúc

2. Tự đánh giá

2.1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá
	TT
	Tiêu chí, tiêu chuẩn,

(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu chuẩn)
	Điểm chuẩn
	Tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

	
	ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
	
	Đạt

	
	Tổng điểm
	100
	84

	1
	Tiêu chí 1: Mục tiêu, quản lý và tài chính
	06
	06

	 
	Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu của cơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
	02
	02

	 
	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo; khoa/đơn vị phụ trách chương trình đào tạo hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
	02
	02

	2
	Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
	14
	10

	 
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
	02
	0

	 
	Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung chương trình đào tạo, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Kỹ thuật công nghệ, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định.
	02
	0

	3
	Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
	16
	14

	
	Tiêu chuẩn 1: 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	02
	0

	
	Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc chương trình đào tạo có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
	02
	02

	4
	Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
	24
	24

	
	Tiêu chuẩn 1: Chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Chương trình đào tạo đảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	02
	02

	5
	Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
	16
	14

	
	Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.
	02
	0

	
	Tiêu chuẩn 4: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và kế hoạch đào tạo toàn khoá.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 8: Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
	02
	02

	6
	Tiêu chí 6: Dịch vụ cho người học
	08
	08

	
	Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định; cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
	02
	02

	7
	Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá chất lượng
	16
	8

	
	Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	02
	0

	
	Tiêu chuẩn 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	02
	0

	
	Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% nhà giáo, cán bộ quản lý về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo quy định.
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
	02
	02

	
	Tiêu chuẩn 7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
	02
	0

	
	Tiêu chuẩn 8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	02
	0


2.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn

2.2.1. Tiêu chí 1: Mục tiêu, quản lý và tài chính
Chương trình đào tạo nghề Cao đẳngCNTY có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, quy định, phân bổ được thời gian đào tạo, số mô đun/môn học. Vòng đời của chương trình đào tạo không quá 3 năm. 
Nghề Cao đẳngCNTY là một trong những nghề trọng điểm của nhà trường. Đây là một trong những nghề được đầu tư và có hệ thống trang thiết bị hiện đại.
Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo phù hợp mục tiêu củacơ sở đào tạo và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai và được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
Trường Cao đẳng Sơn La trực thuộc UBND tỉnh Sơn La, trường hiện đang được cấpphépđàotạo17nghềtrìnhđộcaođẳng,31nghềtrìnhđộtrungcấp,đàotạothườngxuyên,đàotạotrìnhđộsơcấpvàtổchứcđàotạotiếngViệtcholưuhọcsinh,họcviênCHDCNDLào. Trường đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động, được cấp phép đào tạo và banhànhcácchươngtrìnhđàotạo
Trườngcôngbốcôngkhaimụctiêuchươngtrìnhđàotạotrênwebsitecủanhàtrườngtạiđịachỉhttp://www.cdsonla.edu.vn/knn/index.php/van-b-n-tai-li-u/95-m-c-tieu-chuong-trinh-hinh-th-c-k-ho-ch-t-ch-c-dao-t-o-nganh-trung-c-p-chan-nuoi-thu-y 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 1 của tiêu chí 1.
Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa/đơn vị phụ trách CTĐT và các đơn vị có liên quan đến việc thực hiện CTĐT; khoa/đơn vị phụ trách CTĐT hoàn thành các nhiệm vụ được giao liên quan đến CTĐT.
- Trường có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa phụ trách chương trình đào tạovàcácđơnvịcóliênquanđếnviệcthựchiệnchươngtrìnhđàotạo.
*NhiệmvụcủacácđơnvịđượcgiaoliênquanđếnchươngtrìnhđàotạoChănnuôi–ThúytrìnhđộCao đẳng:

Khoa Nông Lâm tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ hiệu quảchohoạtđộnggiảngdạy.Nămhọc2021-2022bộmônChănnuôi-Thúy-Thủysảncó7/10GV tham dự kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; 100% nhà giáo tham gia tập huấn vềnghiệp vụ quản lý, phát triển chương trình đào tạo trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;100%nhàgiáocơhữuđithựctậptạidoanhnghiệp; 
Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, cơ sở đào tạo nghiên cứu, xác định định mứcchi tối thiểu cho một người học, đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo và có đủ nguồn thu hợp pháp để thực hiện chương trình đào tạo.
Về việc cơ sở đào tạo hằng năm nghiên cứu, xác định định mức chi tối thiểu chomộtngườihọc.

Hàng năm, nhà trường ban hành các quyết định về mức thu học phí và định mức chi tối thiểu cho 01 học sinh 
Về căn cứ để xác định mức chi tối thiểu cho 01 SV hệ Cao đẳng nghề trong đócó nghề Chăn nuôi – Thú y trình độ Cao đẳng, Trường đãxâydựngđịnhmứcchichomộtngườihọctheo từng nghề đào tạo, căn cứ vào các quy định hiện hành, ngân sách Nhà nước cấp hàng năm, các chi phí thực tế đào tạo ngành Nông Lâm trong đó có nghề Chăn nuôi thú y trình độ Cao đẳng 
Vềcơsởđàotạocóđủnguồnthuhợpphápđểthựchiệnchươngtrìnhđàotạo.

Căncứcácsốliệuthu,chithựctếphânbổchonghềChănnuôi–ThúytrìnhđộCao đẳng củatrườngcácnăm2022, 2023, 2024 cho thấy, nhàtrườngcóđủnguồnthuhợppháp để thực hiệnchươngtrìnhđàotạonghềChănnuôi-ThúytrìnhđộCao đẳng
2.2.2. Tiêu chí 2:Hoạt động đào tạo
Công tác tuyển sinh của nhà Trường được thực hiện bài bản, đúng quy định, trong đó nhà trường đã lồng ghép rất nhiều các hoạt động để thực hiện công tác tuyển sinh một cách có hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Trường đã thực hiện đa dạng hóa phương thức tổ chức đào tạo với các loại hình đào tạo dài hạn tập trung, ngắn hạn, đào tạo theo hợp đồng, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để đáp ứng nhu cầu của người học và doanh nghiệp.
Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, cơ sở đào tạo thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định; kết quả tuyển sinh đạt tối thiểu 80% chỉ tiêu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo.
Minh chứng về hoạt động tuyển sinh cho thấy: Hằng năm, trường ban hành Quy chếtuyểnsinhtheoThôngtưhướngdẫncủaBộLaođộngThươngbinhvàXãhội
Trường thực hiện phương thức tuyển sinh xét tuyển trên cơ sở điểm tổ hợp các mônhọc lớp 12 Toán, Hóa, Sinh trong đó lấy môn Toán làm chính. Trường ban hành Quyếtđịnh thành lập Hội đồng tuyển sinh, Ban thư ký tuyển sinh đồng thời ban hành các thôngbáo thông tin về tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ, họp xét tuyển, biên bảnhọpxéttuyển,quyếtđịnhđiểmtrúngtuyểnvàdanhsáchsinhviêntrúngtuyển
Về việc triệu tập thí sinh trúng tuyển, trường thực hiện đúng theo quy định, cụ thể:căn cứ danh sách thí sinh trúng tuyển, Hiệu trưởng ký duyệt giấy báo trúng tuyển và nhập học 

Minhchứng cho thấy: Trường đã thực hiện kiểm tra kết quả tuyển sinh theo đúng quy định tại Điều 14 Quy chế tuyển sinh. Báo cáo kết quả kiểm tra tuyển sinh không có hiện tượng khiếu nại, vi phạm Quy chế tuyển sinh củaNhàtrường
Từ kết quả thực hiện tuyển sinh, đối chiếu với tiêu chuẩn trường không đạt do: Năm 2021 tuyển sinh đạt 50%; năm 2022 tuyển sinh đạt 0% và năm 2023 tuyển sinh đạt 70% (yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn tuyển sinh đạt từ 80% trở lên).
Tiêu chuẩn 2: Cơ sở đào tạo có kế hoạch đào tạo và tổ chức đào tạo theo quy định.
Kế hoạch đào tạo toàn khoá của trường thể hiện toàn bộ thời gian, hoạt động của chương trình đào tạo; xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc của từng học kỳ, năm học, khóa học; thời gian, thời lượng đào tạo các môn học, mô đun hoặc tín chỉ phù hợp với CTĐT; thời gian đào tạo lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch và tổ chức các hoạt động thi, bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp; thời gian thi hết môn học, mô đun, thi tốt nghiệp; thời gian nghỉ hè, lễ tết, khai giảng, bế giảng. 
Trườngthực hiện kết quả kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột xuất cho thấy các hoạt động tổ chức dạy và học của nhà giáo, hoạt động quản lý đào tạo của các đơn vị đào tạo được thực hiện đúng theo kế hoạch đào tạo năm học , kế hoạch đào tạo toàn khoá đã được phê duyệt. 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 2
Tiêu chuẩn 3: Thực hiện phương pháp đào tạo phù hợp với nội dung CTĐT, kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm của người học; thực hiện ứng dụng Kỹ thuật công nghệ, truyền thông trong hoạt động dạy và học.
Qua kiểm tra hồ sơ giảng dạy hàng năm cho thấy, nhà giáo có đủ theo quy định, nhà giáo có phươngpháp dạy học phù hợp với nội dung môn học. Các bài giảng có ứng công nghệ thông tinvà thiết bị đào tạo. Giờ dạy phát huytính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làmviệctheonhóm,trongquátrìnhgiảngdạynhàgiáoápdụngnhiềuphươngphápgiảngdạytíchcựchướngtớingườihọc:phươngphápthuyếttrình,phươngphápnêuvấnđề,phươngpháp thảo luận nhóm, bài tập lớn để trang bị kiến thức chuyên môn đồng thời kết hợp rènluyện năng lực thực hành thông qua thao tác làm mẫu, người học thực hành 
Về phầnmềmquảnlýđàotạo: Nhàtrườngcóphầnmềmquảnlýđàotạovàsửdụnghiệu quả trong hoạt động dạy và học. Cụ thể trường sử dụng phần mềm quản lý đào tạo,phầnmềmcócáctínhnăngliênkếtdữliệutuyểnsinh,phânlớphọc,nhậpdữliệuđàotạo,phân công nhà giáo giảng dạy, nhập điểm…. cho thấy phần mềm được sử dụng có hiệuquả,gópphầnnângcaochấtlượnghoạtđộngdạyvàhọc
Từ các kết qủa thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 3 của tiêu chí2.

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 2: 2 điểm
Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động; 100% người học trước khi tốt nghiệp đều được thực hành tại đơn vị sử dụng lao động phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
KhoaNôngLâmđãtổchứckếtnốidoanhnghiệpvàphốihợpvớiđơnvịsửdụng lao động, các doanh nghiệp tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động. Trường hiện đã ký kết các hợp đồng thoả thuận hợp tác với05doanhnghiệptronglĩnhvựcchănnuôiđểtổchứchướngdẫnchongườihọcthựchành,thựctậpcácnộidungcủachươngtrìnhđàotạonghềChănnuôi-Thúy trình độ Cao đẳng 
Trường giao khoa Nông Lâm lập các đề cương thực tập trên cơ sở chương trình đàotạo các môn học thực hành, thực tập và cung cấp cho sinh viên mẫu báo cáo kết quả thựctập. Trong thời gian sinh viên thực tập, Bộ môn Chăn nuôi- Thú y – Thủy sản lập sổ theo dõitình hình quá trình thực tập của sinh viên từng ngày và có xác nhận của giáo viên hướngdẫn 

Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 4 của tiêu chí 2 
Tiêu chuẩn 5: Tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học lập, rèn luyện, cấp văn bằng theo quy định; có hồ sơ người học đủ và đúng theo quy định.
Về việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc MĐ/MH:Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ do giáo viên giảng dạy môn học thựchiện và được quy định cụ thể trong chương trình môn học. 
Về tổ chức thi kết thúc MĐ/MH, xét công nhận tốt nghiệp theo phương thức đàotạo tích lũy môn học mô đun: Trường căn cứ kế hoạch đào tạo năm học, nhà trường banhànhlịchthikếtthúcMĐ/MH
Về đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh: Tổ chức thực hiện theo đúng quy chế,đảmbảokháchquan,côngbằngtheocácbướctừphòngCôngtácHSSVchủtrìthammưuphối hợp cùng các khoa, giáo viên chủ nhiệm thực hiện đánh giá xếp loại điểm rèn luyệnđối với người học theo đúng quy định 
Vềhoạtđộngcấpvănbằng,chứngchỉ:saukhicóquyếtđịnhcôngnhậntốtnghiệp, trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả học tập, bằng tốt nghiệp chính thức được cấp cho học sinh sau 30 ngày 

Từ các kết qủa thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 5 của tiêu chí 2.
Tiêu chuẩn 6: Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo quy định; sử dụng kết quả kiểm tra để kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Trường đã thành lập lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng năm 2009, khi sáp nhập các trường khác vào và sắp xếp tổ chức bộ máy, trường luôn có Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 
Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy các hoạt động tổ chức dạy và học của nhà giáo,hoạt động quản lý đào tạo của các đơn vị đào tạo được thực hiện đúng theo kế hoạch đàotạonămhọc,kếhoạchđàotạotoànkhoáđãđượcphêduyệt.Khicónhữnghạnchếvềchấphành thời gian ra vào lớp, quản lý người học...nhưng đều được phản ánh, nhắc nhở, rútkinhnghiệmkhôngảnhhưởngđếnkếtquảthựchiệnđúngtheokếhoạchđàotạonămhọc,kế hoạch đào tạo toàn khoá đã được phê duyệt 
Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn 6 của tiêu chí 2.
Tiêu chuẩn 7: Tổ chức đào tạo liên thông theo quy định
Trườngđãbanhànhcáckếhoạchtuyểnsinhliênthông,thôngbáotuyểnsinhtrongđócótuyểnsinhliênthôngtừ trungcấplêncao đẳngnghềChănnuôi-Thúy. Tuy nhiên, không có người học có nhu cầu học liên thông, vì vậy 3 năm lạiđâytrườngkhôngtổchứcđàotạoliênthôngcao đẳngnghềChănnuôithúy.

Từmôtảphântíchtrêncho thấy, nhàtrườngkhôngtổchức đào tạo liên thông nghề Chăn nuôi – Thú y nhưng đủ các điều kiện và nguồn lực đểđàotạoliênthôngnghềChănnuôi-ThúytrìnhđộCao đẳng.

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 2: 0 điểm
2.2.3. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
NG, CBQL, VC và NLĐ được xác định là một trong những yếu tố cơ bản và quan trọng nhất để tạo nên chất lượng giáo dục của nhà trường. Vì vậy nhà trường luôn tập trung chú trọng đầu tư mọi nguồn lực cho việc xây dựng và phát triển đội ngũ, đảm bảo cân đối nguồn nhân lực về số lượng, trình độ, về chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm... đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ mới. Nhà trường đã xây dựng quy chế tuyển chọn chặt chẽ, xác định rõ tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và có chính sách bồi dưỡng, động viên và thúc đẩy quá trình tự nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng của CB, NG, NLĐ; khuyến khích sự sáng tạo trong giảng dạy và công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Tiêu chuẩn 1. 100% nhà giáo tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
Nhà giáo dạy nghề Chăn nuôi – Thú y đều đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định. Căn cứ vào các số liệu kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ quản lý nhà giáo của trường,Đối chiếu với quy định tại thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH và Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH, cho thấy 100% nhà giáo tham gia giảng dạy nghề CNTY năm học2021–2022,2022-2023,2023-2024đạtchuẩnvềchuyênmôn,nghiệpvụ

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 3:  2 điểm
Tiêu chuẩn 2. Hàng năm, 100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
- Năm học 2023 – 2024: có 16/20 nhà giáo xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trởlên.Trongđó,có01nhàgiáohoànthànhxuấtsắcnhiệmvụ(HoàngVĩnhLam)và15nhàgiáohoànthànhtốtnhiệmvụ và HTNV, 04 nhà giáo Không hoàn thành nhiệm vụ.

Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn thì chương trình đào tạo Không đạt tiêu chuẩn 2 của tiêu chí 3 (yêu cầu nội hàm tiêu chuẩn100% nhà giáo hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao).
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 3: 0 điểm
Tiêu chuẩn 3. Đảm bảo tất cả các mô-đun, môn học thuộc CTĐT có đủ nhà giáo đứng lớp; đảm bảo tỉ lệ số người học/lớp và tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo theo quy định.
BẢNG TÍNH HỌC SINH, SINH VIÊN QUY ĐỔI- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠONGHỀCHĂNNUÔI-THÚY,TRÌNHĐỘCAO ĐẲNG
	TT
	Nămhọc
	Hệ
đào
tạo
	Trình

độ
	SốHS

có mặtđầunăm(nămtrướcchuyểnsang)
	Số

HS

tuyểnmớitrongnămhọc
	SốHS

tốt
nghiệptrongnămhọc
	Sốthángthực họctrongnăm củaHS tốtnghiệptrongnăm
	Số thángthực họctrongnăm củaHStuyểnmớitrongnăm
	SốHS

quyđổicủanghề

	3
	2023
-
2024
	Chính

quy
	CĐ
	10
	14
	10
	4
	10
	18

	
	
	Cộng
	10
	14
	10
	4
	10
	18


BẢNGTÍNHGIÁO VIÊNQUYĐỔI-CHƯƠNGTRÌNH ĐÀOTẠONGHỀCHĂNNUÔI-THÚY,TRÌNHĐỘCAO ĐẲNG
	TT
	Nhà giáo
	Số lượng giáo viên/ năm học
	Số lượng giáo viên quy đổi/năm học

	
	
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024

	1
	Số lượng nhà giáo cơ hữu toàn thời gian khoa dạy nghề CNTY
	8
	8
	8
	0.7
	1.4
	1.5

	
	Số giờ giảng nhà giáo cơ hữu
toàn thời gian khoa CNTY
	315
	630
	605
	
	
	

	2
	Số lượng nhà giáo cơ hữu dạy môn chung nghề CNTY
	12
	13
	12
	1.0
	1.0
	1.1

	
	Số giờ giảng nhà giáo dạy môn chung nghề CNTY
	435
	0
	435
	
	
	

	3
	Số lượng nhà giáo cơ hữu kiêm nhiệm dạy nghề CNTY
	2
	1
	1
	0.3
	0.2
	0.2

	
	Số giờ nhà giáo nhà giáo cơ hữu kiêm niệm dạy nghề CNTY
	120
	90
	90
	
	
	

	Cộng
	2.0
	2.6
	2.8


Từ các kết quả thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn chương trình đào tạo đạttiêu chuẩn 3 của tiêu chí 3

Tiêu chuẩn 4. Hàng năm, tối thiểu 50% nhà giáo cơ hữu dạy các môn chuyên môn ngành, nghề tham gia nghiên cứu khoa học, các hội thi nhà giáo dạy giỏi, hội thi thiết bị tự làm các cấp.
- Nămhọc2023–2024:cótổngsố20nhàgiáothamgiagiảngdạynghềChănnuôi-Thú y trình độ trung cấp, trong đó 10 nhà giáo giảng dạy môn chung, 02 nhà giáo giảngdạymôncơsởvà8nhàgiáodạymônhọcchuyênmônnghề.Minhchứngthamgianghiêncứu khoa học, hội giảng cho thấy có 2/8 tương ứng 25% nhà giáo dạy môn học chuyênmônnghềthamgianghiêncứukhoahọc,hộigiảng,cụthể:01nhàgiáolàthànhviênđềtàicấpTỉnh,01nhàgiáocóđềtàicấpTrường.
Qua số liệu trên cho thấy, hàng năm có trên 50% nhà giáo cơ hữu dạy cácmôn chuyên môn nghề CNTY trình độ cao đẳng tham gia nghiên cứu khoa học, các hộithinhàgiáodạygiỏi.
Tiêu chuẩn 5: Hàng năm, cơ sở đào tạo tổ chức cho nhà giáo cơ hữu tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng
Nhàtrườngcóvănbảnquyđịnhrấtcụthểvềviệctổchứcchonhàgiáocơhữuthamgiacáckhóahọctập,bồidưỡngnângcaotrìnhđộchuyênmôn,nghiệpvụvàphươngphápgiảng dạy hàng năm: Từ việc lấy ý kiến nhu cầu bồi dưỡng của nhà giáo, kế hoạch triểnkhaicụthể,đếntổngkếthoạtđộngbồidưỡng.

Saukhóahọc/lớpbồidưỡngnhàgiáocóbáocáokếtquảhọctập,bồidưỡng,gửibáocáovàcáctàiliệuliênquan(nếucó)vềphòngTC-HCtổnghợp,lưutrữ 

Tiêu chuẩn 6: 100% nhà giáo cơ hữu đi thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động theo quy định. 
Nhàtrườngcóvănbảnquyđịnhnộidungnhàgiáođượcthamgiarènkỹnăngnghề:bồidưỡng,thựctậptạiđơnvịsửdụnglaođộngđểcậpnhậtkiếnthức,côngnghệ,phươngpháp tổ chức quản lý sản xuất.
Quabáocáokếtquảkhảosátnhàgiáo,cánbộquảnlý,viênchứcvềviệchàngnăm,Nhàtrườngtổchứcchonhàgiáocơhữuthamgiacáckhoáhọctập,bồidưỡng, 100%nhàgiáocơhữugiảngdạychuyênngànhđượcbồidưỡng,thựctậptạiđơnvịsử dụnglaođộngtheoquyđịnhhàngnăm.
Tiêu chuẩn 7: 100% CBQL và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
ChươngtrìnhđàotạongànhCNTYthuộcKhoaNôngLâm.KhoaNôngLâmcó4bộmôn:Nôngnghiệp;Lâmnghiệp;ChănnuôithúývàThủysảnvàbộmônQuảnlýđấtđai (3.7.01- DanhsáchcánbộquảnlýthamgiagiảngdạyGDNNtoàntrườngnămhọc2021-2022, 2022-2023,2023–2024). Khoa Nông Lâm gồm 2 cán bộ quản lý: 01 Phó Trưởng khoa phụ trách và01Phótrưởngkhoa.Khoacó01kỹthuậtviên-Kỹthuậttrạichănnuôi(QuàngVănHải):

Tiêu chuẩn 8: Hàng năm, 100% CBQL và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao
Kếtquảđánhgiá,phânloạicôngchức,viênchức,ngườilaođộngnăm2023, 2024
- Ông Vũ Minh Toàn, Phó khoa được đánh giá xếp loại như sau: Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ.
- Ông Vì Văn Toàn, Phó khoa được đánh giá xếp loại như sau: Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Năm 2024: Hoàn thành nhiệm vụ.
- Ông Quàng Văn Hải, Kỹ thuật viên được đánh giá xếp loại như sau: Năm 2023: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Năm 2024: Hoàn thànhtốt nhiệm vụ.
Kết quả bình xét thi đua hằng năm tại Quyết định số 534/QĐ-CĐSL ngày 17/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc công nhận danh hiệu thi đua, xếp loại thi đua năm học 2022-2023, như sau:

- Ông Vũ Minh Toàn, Phó khoa: đạt danh hiệu lao động tiên tiến
- Ông Vì Văn Toàn Phó khoa: đạt danh hiệu lao động tiên tiến.
- Ông Quàng Văn Hải, Kỹ thuật viên : đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Thành tích tập thể: Nămhọc2022–2023khoa Nông Lâm được đánh giá là tập thể lao động tiên tiến.
Qua phân tích, xác định: 100% CBQLvà nhân viênhoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 3: 2 điểm.
2.2.4. Tiêu chí 4:Chương trình, giáo trình
Khoa Nông Lâmcó đầy đủ các chương trình, giáo trình đào tạo cho các nghề mà khoa giảng dạy. CTĐT nghề Chăn nuôi – Thú y hiện nay của khoa được xây dựng trên cơ sở chương trình khung do Bộ LĐTB&XH ban hành, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu giá trị cốt lõi của Trường, đồng thời gắn với nhu cầu học tập của người học, cũng như nhu cầu nguồn nhân lực của thị trường lao động. Hàng năm, CTĐT được điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế nhu cầu của xã hội cũng như trang thiết bị máy móc và đội ngũ GV của khoa.
Tiêu chuẩn 1. CTĐT được xây dựng hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Nhà trường đã tiến hành xây dựng CTĐT theo quy định của Luật giáo dục nghềnghiệp và các hướng dẫn của: Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH Quy định về quy trìnhxây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm địnhgiáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lựcmà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; Thông tưsố 25/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêucầuvềnănglựcmàngườihọcphảiđạtđượckhitốtnghiệptrìnhđộtrungcấp,trìnhđộcaođẳngcủa90ngành,nghềđàotạo(trungcấpchănnuôithúýởphụlục5B).
Như vậy, Chương trình đào tạo Chăn nuôi - Thú y trình độ trung cấp của nhà trườngđượcxâydựng,banhành,đánhgiávàcậpnhậttheoquyđịnh.
Tiêu chuẩn 4.2. Có sự tham gia của ít nhất 02 đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng và thẩm định CTĐT.
Nhà trường đã mời cán bộ thuộc Sở lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La,cácchuyêngiatừcácdoanhnghiệpvàcácgiảngviên,chuyêngiagiàukinhnghiệmtừcáccơ sở đào tạo khác tham gia biên soạn, thẩm định, đánh giá CTĐT… Ban chủ nhiệm xâydựng chương trình đào tạo, hội đồng thẩm định CTĐT đảm bảo có 02 thành viên đến từDoanh nghiệp tham gia trong quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo. 

Hằngnăm,Nhàtrườngtổchứckhảosátlấyýkiếncủanhàgiáo,cánbộquảnlývềnộidung“Cósựthamgiacủaítnhất02 đơnvịsửdụnglaođộngtrong quátrìnhxâydựngvàthẩmđịnhchươngtrìnhđàotạo”.Kếtquảtrên90%đánhgiáở4(mứckhá)trởlên 
Tiêu chuẩn 4.3. CTĐT thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp.
Chuẩn đầu ra của chương trình cao đẳng nghề Chăn nuôi - Thú y đã quy định rõ về:Kiến thức; Kỹ năng; Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm; vị trí việc làm của người họcsau tốt nghiệp có thể đảm nhận; khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường.Chuẩn đầu ra của nghề Chăn nuôi - Thú y là cơ sở để Trường xây dựng chương trình đàotạo nghề Chăn nuôi - Thú y trình độ CĐ, đòi hỏi chương trình đào tạo phải đáp ứngđượcyêucầucủachuẩnđầura.

Tổng số tín chỉ (quy đổi) của chương trình CĐ Chăn nuôi - Thú y năm 2023 là80 tín chỉ; thời gian học tập 3 năm, tỷ lệ thực hành chiếm 70%. Tất cả các mô đun, mônhọc được thông qua hội đồng thẩm định chương trình đánh giá. Chương trình đào tạo thểhiện chi tiết mục tiêu, yêu cầu đầu ra của nghề được xác định rõ ràng, trong đó quy địnhcụthểchuẩnkiếnthức,kỹnăng;phươngphápvàhìnhthứcđàotạo;nộidunggiảngdạyvàcách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng môn học/mô đun. 
Tiêu chuẩn 4.4.  CTĐT thể hiện được sự phân bổ thời gian, trình tự thực hiện các mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp.
CTĐT CĐ Chăn nuôi - Thú y của trường đã thể hiện được sự phân bổ thờigian, trình tự thực hiện các mô đun, môn học, xác định rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụthể; quy định khối lượng kiến thức, kỹ năng và thái độ cần đạt được của từng công việctrong nghề, thể hiện rõ phương pháp và hình thức đào tạo trong từng môn học, mô/đun đểđảmbảothựchiệnđượcmụctiêugiáodụcnghềnghiệp.CTĐTđượcxâydựng,biênsoạn,thẩm định đúng quy định. Trong CTĐT đã thể hiện rõ sự phân bổ thời gian, trình tự thựchiện các môn học, đảm bảo mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp 
Tiêu chuẩn 4.5. CTĐT thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ GV để triển khai thực hiện CTĐT nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
Để triển khai thực hiện CTĐT, nhà trường đảm bảo đủ thiết bị đào tạo và đủ đội ngũnhà giáo thực hiện giảng dạy CTĐT 
Hằngnăm,NhàtrườngtổchứckhảosátlấyýkiếncủaHSSV,nhàgiáo,cánbộquảnlý về nội dung “Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vậtchất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chấtlượngđàotạo”.Kếtquảtrên85%ýkiếnđánhgiáởmức4(mứckhá)trởlên:

Tiêu chuẩn 4.6.  CTĐTthể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của CTĐT.
CTĐT đã thể hiện rõ mục tiêu cần đạt được sau khi hoàn thành CTĐT hệ CĐ nghề Chăn nuôi - Thú y 
CTĐTtạimục5chỉrõ:

5.4.Hướngdẫnphươngphápđánhgiámônhọc

5.4.1. Kiểmtrathườngxuyên,kiểmtrađịnhkỳ

5.4.2. Thi kếtthúcmônhọc

5.5.Điềukiệnđượccôngnhậntốtnghiệp

Phươngphápđánhgiákếtquảhọctậpthựchiệntheoquyđịnhcủatrường,phùhợpvớiquyđịnhcủaThôngtư09/2017/TT-BLĐTBXHngày13/3/2017vàThôngtư04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc ban hànhquy định việc tổ chức thực hiện CTĐT trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chếhoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhậntốt nghiệp. 

Tiêu chuẩn 4.7: CTĐTđảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ.
Nghề Chăn nuôi - Thú y được Bộ LĐTB&XH phê duyệt là ngành trọng điểm cấpQuốc gia theo Quyết định số 1769/QĐ-BLĐTBXH ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng BộLĐTBXH phê duyệt ngành nghề trọng điểm, trường được chọn ngành nghề trọng điểmgiaiđoạn2016-2020vàđịnhhướngđếnnăm2025.

Chương trình gồm nhiều môn học, mô đun có nội dung chuyên môn được chuyên sâu đảm bảo phù hợp với thực tế như: Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, Nuôi và phòng trị bệnh cho vật nuôi phổ biến hiện nay (lợn, gà, vịt, trâu, bò, dê, thỏ, chó, mèo…), sử dụng thuốc và vaccin trong thú y, Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi; chọn lọc, chăm sóc thú cưng 
Trong quá trình thẩm định CTĐT có sự tham gia của các chuyên gia đến từ các đơnvịsảnxuất. Các biên bản thẩm định đều thể hiện rõ: CTĐT phù hợp sự phát triển của khoa học, công nghệ, có xu hướng tiếp cận với trình độ đào tạo tiến tiến của khu vực và thế giới; phù hợp với điều kiện thực tế của trường, đáp ứng nhu cầu hiện nay của thị trường lao động 
Tiêu chuẩn 4. 8: CTĐTđảm bảo việc liên thông giữa các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Trường đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo hệ trung cấp liên thông từ trungcấplêncaođẳng trên cơ sở so sánh, đối chiếu những mô đun/môn học của hệ trung cấp với chuẩn đầu ra của hệ trung cấp. Qua đó, những mô đun, môn học ở trình độ trung cấp nếu đã được học sẽ được miễn học ở cấp trình độ caođẳng
Nhà trường đã ban hành quy định đối với các MH/MĐ mà người học phải học bổsung, khi họcchươngtrình liên thông 
Tiêu chuẩn 4.9: Có đủ giáo trình cho các mô-đun, môn học của CTĐT.
CTĐTChănnuôi-ThúyhệCĐnăm2020 banhànhgồmcó8mônhọcchung(6 môn học chung theo quy định, 02 môn: Kỹ năng giao tiếp, Khởi tạo doanh nghiệp), 23môn học/mô đun cơ sở và chuyên ngành, 01 mô đun thực tập tốt nghiệp. Tổng cộng có 32 mônhọc/môđun.Nhàtrườngđãtriểnkhaixâydựnggiáotrìnhvàcóquyếtđịnhphêduyệtgiáo trình 
CTĐT Chăn nuôi Thú y hệ CĐ năm 2023 nhà trường đã điều chỉnh cácmôn học chung theo các Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH, 11/2018/TT-BLĐTBXH,12/2018/TT-BLĐTBXH,13/2018/TT-BLĐTBXH,24/2018/TT-BLĐTBXH,03/2019/TT-BLĐTBXH.
Tiêu chuẩn 4.10: 100% giáo trình được biên soạn hoặc lựa chọn, thẩm định, ban hành, đánh giá và cập nhật theo quy định.
Trên cơ sở các chương trình đào tạo đã ban hành, Nhà trường tiến hành tổ chức biênsoạn;ràsoát,chỉnhsửa,bổsungvàthẩmđịnhgiáotrìnhđàotạotheoquyđịnh. Các thànhviên hội đồng thẩm định đều là những người có bằng tốt nghiệp đại học trở lên của nghềcó liên quan; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và biên soạn giáotrình;cóuytíntrongsảnxuất,kinhdoanh,quảnlýtronglĩnhvựccủangành,nghềđàotạo;đảmbảođiều16Thôngtư số03/2017/TT-BLĐTBXHngày01/3/2017.

Nhưvậy,100%giáotrìnhđượcbiênsoạnhoặclựachọn,thẩmđịnh,banhành,đánhgiá và cập nhật theo quy định. Tiêu chuẩn 9 - Tiêu chí 4 Đạt

Tiêu chuẩn 11: Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong CTĐT; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
Giáo trình được đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập của Nhà trường; đã cụ thể hóa nội dung, kiến thức và yêu cầu của môn học qua từng bài học. Tại mỗi bài học của hệ thống giáo trình đều thể hiện mục đích, yêu cầu, kiến thức cần đạt được cũng như hệ thống các câu hỏi ôn tập mà HSSV cần đạt được sau khi kết thúc môn học, mô đun. 
Giáo trình đào tạo được xây dựng, biên soạn trên cơ sở tuân thủ mục tiêu và nội dung của các môn học, mô đun trong CTĐT đã xây dựng, bảo đảm tính chính xác, tính hệ thống, tính sư phạm; cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô- đun, môn học trong chương trình đào tạo; bảo đảm sự cân đối, phù hợp giữa các nội dung chuyên môn và các hình vẽ, bản vẽ, sơ đồ minh họa; cập nhật kiến thức kỹ năng, giúp sinh viên có trực quan về nghề và xây dựng khả năng tự học. 
Tiêu chuẩn 4.12: Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Chươngtrìnhgồmnhiềumônhọc,môđuncónộidungchuyênmônđượcchuyênsâuđảm bảo phù hợp với thực tế như: Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, Nuôi và phòng trịbệnh cho vật nuôi phổ biến hiện nay (lợn, gà, vịt, trâu, bò, dê, thỏ, chó, mèo…), sử dụngthuốc và vaccin trong thú y, Chọn giống – Thụ tinh nhân tạo cho vật nuôi 
2.2.5. Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Trường Cao đẳng Sơn La được xây dựng dựa trên sơ đồ thiết kế (BC của nhà trường). Trường gồm các công trình chức năng phục vụ học tập, làm việc, rèn luyện thể chất và sinh hoạt. Mặt bằng tổng thể Nhà trường quy hoạch hợp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Địa điểm xây dựng Trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng đảm bảo yên tĩnh cho giảng dạy và học tập, giao thông thuận tiện phục vụ đi lại cho người học từ các huyện trong tỉnh, các vùng lân cận và CB, GV nhà trường; thuận tiện cho việc kết nối với đơn vị cung cấp điện, nước phục vụ sinh hoạt, học tập, sản xuất. Trường có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng nhu cầu của các hoạt động giảng dạy và học tập cho các nghề đào tạo của nhà trường.
Tiêu chuẩn 1: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.

- Về phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành: Nghề Chăn nuôi-Thú Y trìnhđộ CĐ tổ chức đào tạo tại cơ sở 1 và cơ sở 3, tại cơ sở 1 bố trí 10 phòng học lýthuyết tại giảng đường B0 và B6, mỗi phòng có diện tích 75m2; 06 phòng học tiếng Anh;08phòng thực hành Tin học dùng chung để giảng dạy các nghề của nhà trường. Khoa Nông Lâm được giao và 04 phòng thực hành tại tòa nhà T và nhà B1 có diện tích 60 m2, 01 trại thực hành có 4.000 m2 có 01nhàđiềuhành50m2tạicơsở3.

Cácphònghọc,phòng thựchànhcủanhàtrường đều được đầu tư trang thiết bị phục vụ đào tạo; đảm bảo các điều kiện về điện, nước, ánh sáng; có hệ thống cửa chính, cửa sổ xung quanh, riêng các phòng thực hành còn có hệ thống thông gió tự nhiên trên mái và quạt thông gió đầu hồi nên rất thông thoáng. 
- Về hệ thống cấp điện: Trường có trạm biến áp 1000 KVA/22 tại trụ sở chính, hệthống truyền tải, cung cấp điện từ trạm biến áp đến các khu vực phục vụ trong nhà trườngđược thiết kế, xây dựng bằng hệ thống dây cáp điện đi chìm đảm bảo an toàn và mỹ quantrongtrường.Hệthốngđiệntạicácphòngthựchànhđượcthiếtkếvàlắpđặttrêncácmángtreo,bốtrícácthiếtbịhợplýđảmbảomỹthuậtvàantoànchongườivàthiếtbị,từtủcungcấp tổng cấp điện đến hệ thống tủ động lực tại các xưởng để sử dụng cấp nguồn cho họcsinh thực hành được bố trí riêng và qua nhiều cấp bảo vệ; Đáp ứng tiêu chuẩn chiếu sángcông nghiệp. - Vềhệthốngcungcấpnướcsạch:Hệthốngcấpnướcchohọctập,thựchànhvàsinhhoạttạicáctrụsởđàotạođượcthiếtkếđảmbảotheocácquyđịnhtrongTCVN4513,lưulượng cho nhu cầu học tập và thực hành; lưu lượng cho nhu cầu sinh hoạt ở các nhà học,xưởng thực hành và khu nội trú được đảm bảo theo qui định thiết kế. 
Tiêu chuẩn 2. Đảm bảo đủ chủng loại thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của CTĐT.
Các thiết bịđào tạo trong phòng được thiết kế cho lớp học với số lượng tối đa 500 học sinh, sinh viên
Vềchủngloạithiếtbịđàotạo,sốphòngthựchành,xưởng/trạihiệncóvàđượcsửdụngđàotạonghềChănnuôi–ThúytrìnhđộCĐsovớidanhmục thông tư 14 (phụ lục 16B) đảm bảo đủ cho 01 lớp lý thuyết 35 học sinh và 01 ca thực hành 18họcsinh
Hằng năm, trường thực hiện kiểm kê tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đào tạo và đánh giá giá trị còn lại. Kết quả kiểm tra lập thành báo cáo gửi lãnh đạo trường là cơ quan cấp trên. 
Như vậy, trường đủ chủng loại thiết bị đào tạo theo danh mục quy định, trường cóthỏathuậnphốihợpdoanhnghiệpđểtăngcườngcơsởvậtchất,trangthiếtbịphụcvụđàotạo.

Tiêu chuẩn 3:Đảm bảo đủ số lượng thiết bị đào tạo đáp ứng quy mô, yêu cầu đào tạo.

Vềsốlượngthiết bị đào tạo nghề Chăn nuôi thú y được thể hiện danh mục tài sản như mô tả tại 5.2 và khoa Nông - Lâm có sổ giao tài sản trong đó có đủ thông tin về tên thiết bị, số lượng, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng
Trường lập bảng đối so sánh danh mục số lượng thiết bị đáp ứng yêu cầu số lượngsinh viên nghề Chăn nuôi – Thú y trình độ cao đẳng cho thấy đảm bảo đủ cho 01 lớp lýthuyết 35 sinh viên, thực hành 18 sinh viên 

Trường biên chế lớp lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp thực hành không quá 18 sinhviên và bốtrí thời khóa biểu linhhoạt nhằmđể sửdụng thiết bịđàotạo hiệuquả 
Như vậy với việc bố trí linh hoạt lý thuyết, thực hành, thời gian học tập, thực tậpdoanh nghiệp để sử dụng thiết bị đào tạo nghề Chăn nuôi-Thú y chưa thể đáp ứng đồngthời cao nhất có 2 lớp sinh viên K58, K60 (năm học 2023 – 2024). 
Đối chiếu với nội hàm tiêu chuẩn và quy định, Trường chưa đủ sốlượng về thiết bị đào tạo để đáp ứng số lớp học sinh nghề Chăn nuôi-Thú y trình độ CĐ.

Tiêu chuẩn 4. Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường; thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định
- Về bố trí thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo tại các phòng học, phòng thực hành,trại chăn nuôi được bố trí hợp lý, khoa học thuận tiện cho việc thực hành, đảm bảo cácyêucầu sư phạm, an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môitrường
- Vềquảnlý,sử dụngbảodưỡngthiếtbịđàotạo:

Thiết bị đào tạo nghề Chăn nuôi-Thú y có hồ sơ quản lý rõ ràng được ghi chép trongsổ quản lý thiết bị nêu rõ tên thiết bị, nơi sản xuất, năm sản xuất, tài liệu hướng dẫn sửadụng, người quản lý thiết bị 
Kết quả hoạt động công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị đào tạo được đánhgiá tại Báo cáo tổng kết của đơn vị Phòng Quản trị thiết bị, Khoa Nông Lâm đưa vào báocáoTổngkếtnămhọccủaNhàtrườnghàngnăm
Tiêu chuẩn 5: Nguyên, nhiên, vật liệu được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện; được quản lý, cấp phát, sử dụng theo quy định; đáp ứng kế hoạch và kế hoạch đào tạo toàn khoá.

KhoaNông-Lâmkhinhậnđượcvậttưthựchành,nhàgiáoquảnlýphòngthựchành,trại chăn nuôi thực hiện bố trí sắp xếp thiết bị, vật tư phù hợp với tình hình thực tế củakhoa,tạiphòngthựchànhcóbốtrícácgiáđựngđồ,tạicácgiáđựng,ghinhãnmáctạicácgiá đựng để theo dõi, quản lý, cấp phát thuận tiện. 
Khoa Nông Lâm thực hiện quản lý, cấp phát vật tư cho các giáo viên theo đúng quyđịnh và theo dõi trên hệ thống sổ sách theo dõi quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư đào tạo
Trườngthựchiệnđánhgiá,tổngkếtvềviệcquảnlý,cấpphát,sửdụngvậttưđàotạođượcnêutrongBáocáotổngkếtnămhọccủađơnvịvàcủaNhàtrườnghằngnămhoạtđộng dự giờ giảng.
Tiêu chuẩn 6:Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.

- Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt: Trường có trung tâm Thông tin - Thư viện với diện tích 1.895 m2, gồm 15 phòng trong đó có 01 phòng bổ sung sách; 01 phòng xử lý; 07 phòng phục vụ; 01 phòng truyền thống; 01 phòng trực tuyến; 03 phòng làm việc của cán bộ, nhân viên; 01 phòng máy chủ. Trung tâm thư viện bố trí 44 máy tính có kết nối LAN và kết nối internet đồng thời trang bị 200 bộ bàn ghế, 3 máy in; 5 máy quét; 01 tivi.

- Vềsốlượngmỗiloạigiáotrình: chương trình đào tạo nghề Chăn nuôi – Thú y trình độ trung cấp ban hành năm 2020 có 28 mônhọc, chương trình đào tạo ban hành năm 2023 có 25 môn học/mô đun 
- Về số lượng sách, tạp chí, tài liệu tham khảo đạt tối thiểu 05 đầu sách/người sinhviên: Từ minh chứng về danh mục tài liệu tham khảo cho nghề Chăn nuôi- thú y là bảngiấy,bảnsốtrongthư việnđiệntử chothấysách,tạpchí,tàiliệuthamkhảođạt
Tiêu chuẩn 7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.

Trên diện tích 607,45 m2, tòa nhà 3 với diện tích sàn 1.894,83 m2 trị giá trên 6 tỷ VNĐ, được thiết kế với các phòng chức năng phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường như phòng đọc sách, phòng mượn sách, phòng máy tính và các phòng nghiệp vụ được thiết kế đảm bảo theo quy định tại TT 38/2018/TT-BLĐTBXH. Trung tâm Thông tin -Thư viện có 44 máy tính kết nối internet, có máy in, máy photo, âm ly, loa, hệ thống điều hành máy trạm WinSVRStd 208; phần mềm quản lý thư viện iLiB 4.0; phần mềm thư viện điện tử iLiB 4.0, bàn quầy… gồm 78 chủng loại được đầu tư giá trị gần 2,6 tỷ đồng
Tiêu chuẩn 8:Có các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
Trường có sử dụng các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy.
Các nhà giáo của khoa Nông - Lâm tham gia giảng dạy nghề Chăn nuôi – Thú y được Trưởng bộ môn Chăn nuôi- Thú y- Thủy sản hướng dẫn sử dụng các phần mềm mô phỏng trong dạy học theo môn học được giao đảm nhiệm.
Trong báo cáo tổng kết các năm học, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong giảng dạy các nghề đào tạo tại báo cáo tổng kết năm học của đơn vị và báo cáo tổng kết của Nhà trường hằng năm.
2.2.6. Tiêu chí 6:  Dịch vụ người học.

Nhà trường ban hành các văn bản quy định về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy định và hướng dẫn chế độ chính sách,... đối với người học Hàng năm, người học được cung cấp đầy đủ thông tin về CTĐT; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, SV; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo và các chế độ, chính sách đối với người học. 

Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, CTĐT; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
Nhữngthôngtinvề chương trình đào tạo; quy chế đào tạo; quy chế công tác học sinh, sinh viên; quy chếkiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường và các chế độ, chínhsách đối được nhà trường phổ biến tới người học đầy đủ, chi tiết thông bài giảng của cácbáocáoviênvàtàiliệuphátchongườihọc trongtuầnsinhhoạtchínhtrịđầukhóacho SV mới nhập trường và trên website của nhà trường. 

Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.Cơ sở đào tạo có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập và tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho người học trong quá trình học tập.
Nhà trường đã ban hành và thực hiện nhiều văn bản quy định chính sách khen thưởng,  khuyến khích đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Hội Khuyến học  nhà Trường thực hiện tốt chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện
Nhà trường đã khảo sát người học mức độ hài lòng về công tác hỗ trợ và các chínhsách, chế độ được hưởng 
Tiêu chuẩn 3. Hằng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh Phòng Công tác HSSV, Trường có Trung tâm Tuyển sinh – hướng nghiệp và giới thiệu việc làm. Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường đã quy định, một trong những nhiệm vụ của Trung tâm Tuyển sinh – hướng nghiệp và giới thiệu việc làm là thực hiện kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp
Nhà trường đã khảo sát các lấy ý kiến phản hồi của các đối tượng liên quan về việchàngnămcơ sở đào tạocungcấpchongườihọcthôngtinvềnghềnghiệp,thịtrườnglaođộngvàviệclàm;thựchiệntrợgiúp,giớithiệuviệclàmchongườihọcsaukhitốtnghiệp
Kết quả:100%ý kiến cán bộ giảng viên, HSSV được hỏi khẳng định nhà trường có thực hiện về hoạt động hướng nghiệp của nhà trường nhằm đáp ứng tiêu chí “Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng”.
Tiêu chuẩn 4: Cơ sở đào tạo thực hiện đa dạng hóa các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho người học.
Trường Cao đẳng Sơn La có đủ các cơ sở vật chất phục vụ cho người học để thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao cho HSSV 

Hằng năm, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường xây dựng chương trình công tác Đoàn - Hội triển khai và định hướng ngày “ Chủ nhật xanh”; “Tình nguyện hè” “Tiếp sức mùa thi” , Hiến máu nhân đạo, nghĩa tình biên giới hải đảo, gây quỹ vì người nghèo…Thường xuyên phát động các cuộc thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của trường cũng như cả nước.
2.2.7. Tiêu chí 7: Giám sát, đánh giá chất lượng.
Trong giai đoạn hiện nay, công tác giám sát, khảo sát thực tế và đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo trong nhà trường rất được quan tâm, chú trọng. Trường có phòng Đào tạo, Tổ thanh tra hoạt động đào tạo và Ban Thanh tra nhân dân có chức năng giám sát, đánh giá chất lượng CTĐT và chuẩn đầu ra HSSV được đào. Từ đó xây dựng kế hoạch hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong trường, cũng như đưa ra phương án nâng cao chất lượng đào tạo để trình BGH. Để giám sát, đánh giá được chất lượng, Nhà trường đã tổ chức lấy ý kiến về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. Lấy ý kiến về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm CBQL, nhà giáo, viên chức và người lao động. Lấy ý kiến về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường. Thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định. Có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự  đánh giá.
Tiêu chuẩn 1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của CTĐT với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Nhà trường hằng năm giao cho Trung tâm Tuyển sinh, Hướng nghiệp & Giải quyếtviệc làm phối hợp với Khoa xây dựng kế hoạch khảo sát lấy ý kiến phản hồi của doanhnghiệp sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sửdụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh,dịchvụđịnhkỳ01lần/năm.
Tiêu chuẩn 2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của CTĐT với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
Việcđiều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc cũng được nhà trường giao cho Trung tâm Tuyển sinh, hướng nghiệp & Giải quyết việc làm là đơn vị đầu mối tổ chức thực hiện đối với nghề Chăn nuôi - Thú y theo các năm.
Hiện nay, ngành CĐ Chăn nuôi – Thú y mới có 10 SV vừa tốt nghiệp năm 2024 (chưa nhận bằng) nên nhà trường chưa thực hiện nội dung khảo sát lần vết
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 7: 0 điểm.
Tiêu chuẩn 3: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% NG, CBQL về các nội dung liên quan đến công tác dạy và học, tuyển dụng, bổ nhiệm, bồi dưỡng, phân loại và đánh NG, CBQL.
Nhà trường giao phòng TC - HC là đơn vị đầu mối tham mưu thông báo và tổ chứcthực hiện thu thập ý kiến đánh giá của CBQL, nhà giáo, viên chức và NLĐ định kỳ hằngnăm: 01 lần/năm vào cuối mỗi năm học. 
Về nội dung lấy ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên về: Các nội dung liên quan đến công tác dạy và học (Phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu của người học; Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn và phát huy tính tích cực, tự giác của người học; Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện đúng theo quy định và hàng năm có rà soát, cải tiến). Kết quả trên 80% ý kiến đánh giá ở mức hài lòng trở lên 
Tiêu chuẩn 4: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học.
HàngnămNhàtrườngđãxâydựngkếhoạchvàtổchứcthựchiệnkhảosátngườihọc:

- Năm 2023- 2024: Kế hoạch khảo sát số 218/KH-CĐSL ngày 04/08/2023.Phươngphápthuthậpthôngtincácnăm:Khảosátquaphiếu.

Số liệu khảo sát cho thấy sinh viên nghề Chăn nuôi - Thú y trình độ CĐ hài lòng đối với chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo, chất lượng giảng dạy, cũng như việc thực hiện chế độ, chính sách và các dịch vụ đối với người học. Tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100% chứng tỏ người học nghề Chăn nuôi - Thú y hài lòng với việc học tập và sinh hoạt tại trường.

Tiêu chuẩn 5: Cơ sở đào tạo thực hiện tự đánh giá chất lượng CTĐT theo quy định.
Trườngđãtựđánhgiácụthểnhư sau:

- Năm 2024: Có Kếhoạchtựđánhgiásố372/KH-CĐSLngày27tháng12năm2023 về việc Thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo năm 2024.
Kết quả hoạt động tự đánh giá chất lượng phân tích được những mặt mạnh cần đượcphát huy và những điểm tồn tại cần khắc phục, đồng thời nêu kế hoạch khắc phục nhữngđiểm còn tồn tại trong Nhà trường hằng năm 
Saukhibáocáotựđánhgiáchấtlượngđượcphêduyệt,Nhàtrườnghọpcôngbốbáocáo tự đánh giá chất lượng chương trình. Thành phần dự họp đầy đủ: các thành viên Hộiđồng tự đánh giá chất lượng nghề Chăn nuôi - Thú y, Trưởng, phó các đơn vị, đại diệnngười học và Đảng uỷ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên của trường. 
Nhưvậyhàngnămcơsởđàotạothựchiệntựđánhgiáchấtlượngchươngtrìnhđàotạotheoquyđịnh.

Tiêu chuẩn 6: Hàng năm, cơ sở đào tạo có kế hoạch cụ thể và thực hiện cải thiện, nâng cao chất lượng CTĐT trên cơ sở kết quả tự đánh giá của cơ sở đào tạo và kết quả đánh giá ngoài (nếu có).
Sau khi thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng, căn cứ báo cáo tự đánh giá củaHội đồng tự đánh giá chất lượng, Nhà trường triển khai nội dung cải thiện, nâng cao chấtlượngđàotạotrêncơsởkếtquảtựđánhgiátrongkếhoạchđảmbảochấtlượnghằngnăm.Trong kế hoạch nêu rõ nội dung cần cải thiện, đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành, thờigiankiểmtra
Thông qua hoạt động tự đánh giá chất lượng Trường và chất lượng CTĐT các nghề trọng điểm, trong đó có nghề Chăn nuôi - Thú y. Nhà trường  đều xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng GDNN, nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng GDNN hàng năm. 
Trongbáo cáo tự đánh giá chất CTĐT nghề Chăn nuôi - Thú y trình độ trung cấp, tại phần III có nội dung tổng hợp kế hoạch nâng cao chất lượng CTĐT nghề Chăn nuôi - Thú y. Nhà trường có kế hoạch nâng cao chất lượng.
Tiêu chuẩn 7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp tối thiểu tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo.
Hằng năm, Nhà trường xây dựng và thực hiện kế hoạch khảo sát lần vết đối với sinhviêntốtnghiệp.Việckhảosátđượcthựchiệnđốivới100%sinhviêntốtnghiệpbằnghìnhthứclấyphiếukhảosát.

Căn cứ vào số lượng HSSV tốt nghiệp của năm học trước để lập danh sách HSSV tham gia khảo sát. Số liệu sinh viên nghề Chăn nuôi - Thú y trình độ Cao đẳng tốt nghiệpnăm 2024: 10 SV
Tuy nhiện, đến thời điểm hiện nay, nhà trường chưa có SV ngành CĐ CNTY nào tốt nghiệp đủ 6 tháng nên chưa thực hiện khảo sát.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 7: 0 điểm
Tiêu chuẩn 8. Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Hàng năm, Nhà trường đều có kế hoạch khảo sát và gửi phiếu đánh giá thu thập ý kiến đến các đơn vị sử dụng lao động có sinh viên của trường làm việc để lấy ý kiến về mức độ hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. 
Hiện nay, ngành CĐ Chăn nuôi – Thú y mới có 10 SV vừa tốt nghiệp năm 2024 (chưa nhận bằng) nên nhà trường chưa thực hiện nội dung khảo sát lần vết.
1. Khoa Cơ bản


2. Khoa Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông


3. Khoa Luật - Nội vụ


4. Khoa Nông Lâm


5. Khoa Kinh tế


6. Khoa Kỹ thuật - Công nghệ


7. Khoa Đào tạo Quốc tế 


8. Khoa Bồi dưỡng 


9. Khoa Văn hóa - Du lịch


10. Khoa Nghệ thuật








1. Phòng Tổ chức - Hành chính


2. Phòng Đào tạo


3. Phòng Kế hoạch - Tài chính


4. Phòng Công tác HSSV


5. Phòng Quản trị - Thiết bị


6. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng





1. Trung tâm Thông tin-Thư viện


2. Ngoại ngữ - Tin học


3. Tuyển sinh - Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm


4. Trung tâm Nghiên cứu, thực nghiệm - Ứng dụng CNC và Dịch vụ





CÁC CƠ SỞ PHỤC VỤ


ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU





CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ





CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ KHÁC





CÁC KHOA CHUYÊN MÔN





HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 


VÀ CÁC HĐ TƯ VẤN





HIỆU TRƯỞNG VÀ 


CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG





ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN





CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG
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